
 Đơn giá Chi 

phí bồi thƣờng 

xây dựng mộ 

mới 

 Chi phí xây 

dựng mộ 
 Hộ gia đình  UBND  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Nguyễn Huy Toàn

Sinh: 1950

Mất: 10-7-2005 (ÂL)

Mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa XM mác 50.

- Trên 500 viên, DTCĐ 2-2,5m2

(DTCĐ thực tế 2,11m2) 

đ/mộ 1 2.000.000         2.000.000       6.160.000     6.160.000        2.000.000       1.500.000            13.660.000        

Nguyễn Thị Nhàn

Sinh 1962

Mất 18-10

Mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa XM mác 50.

- Trên 500 viên, DTCĐ 2-2,5m2

(DTCĐ thực tế 2,11m2) 

đ/mộ 1 2.000.000         2.000.000       6.160.000     6.160.000        2.000.000       1.500.000            13.660.000        

Cụ

Hoàng Thị Nết

Sinh: 1929

Mất: 3-7-1962 (ÂL)

Mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa XM mác 50.

- Trên 500 viên, DTCĐ 2-2,5m2

(DTCĐ thực tế 2,11m2) 

đ/mộ 1 2.000.000         2.000.000       6.160.000     6.160.000        2.000.000       1.500.000            13.660.000        

Cụ

Nguyễn Văn Tửu

Sinh: 1912

Mất: 14-12-1989 (ÂL)

Mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa XM mác 50.

- Trên 500 viên, DTCĐ 2-2,5m2

(DTCĐ thực tế 2,11m2) 

đ/mộ 1 2.000.000         2.000.000       6.160.000     6.160.000        2.000.000       1.500.000            13.660.000        

Cụ

Nguyễn Văn Niên

Sinh 1934

Mất 11-11- Ất Hợi (1995)

Thọ 62 Tuổi

Mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa XM mác 50.

- Trên 500 viên, DTCĐ 2-2,5m2

(DTCĐ thực tế 2,19m2) 

đ/mộ 1 2.000.000         2.000.000       6.160.000     6.160.000        2.000.000       1.500.000            13.660.000        

Cụ

Nguyễn Phúc Sỹ

Sinh: 1907

Mất: 20-2- Canh Tý (1960)

Hưởng Thọ: 54 Tuổi

Mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa XM mác 50.

- Trên 500 viên, DTCĐ 2-2,5m2

(DTCĐ thực tế 2,19m2) 

đ/mộ 1 2.000.000         2.000.000       6.160.000     6.160.000        2.000.000       1.500.000            13.660.000        

Cụ

Phạm Thị Gái

Hiệu Diệu Giai

Sinh năm: 1908

Mất: 25-10-Đinh Tỵ (1977)

Hưởng Thọ: 70 Tuổi

Mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa XM mác 50.

- Trên 500 viên, DTCĐ 2-2,5m2

(DTCĐ thực tế 2,19m2) 

đ/mộ 1 2.000.000         2.000.000       6.160.000     6.160.000        2.000.000       1.500.000            13.660.000        

2

Nguyễn 

Văn Tiến 

(Tờ 25, 

thửa 262, dt 

37,2m2)

1

Nguyễn 

Văn Túy

(Tờ 25, 

thửa 262, dt 

37,2m2)  

PHƢƠNG ÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU DÂN CƢ TÂN SƠN, XÃ LIÊN SƠN, HUYỆN TÂN YÊN

Bồi thƣờng di chuyển mộ

 Hỗ trợ khác để di 

chuyển mộ 

(1.500.000 đ/mộ) 

 Đơn giá 

tài sản

(đồng) 
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táng 

5.000.000đ/mộ

Đã cải táng 
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Cụ Bà

Nguyễn Thị Hiên

Sinh 1914

Mất: 12-10-Tân Mão (1951)

Hưởng Thọ: 38 Tuổi

Mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa XM mác 50.

- Trên 500 viên, DTCĐ 2-2,5m2

(DTCĐ thực tế 2,19m2) 

đ/mộ 1 2.000.000         2.000.000       6.160.000     6.160.000        2.000.000       1.500.000            13.660.000        

3

Trần Thị 

Định 

(Tờ 25, 

thửa 262, dt 

37,2m2)

Cụ

Nguyễn Văn Lục

Sinh năm 1954

Mất 5-7- Đinh Hợi (2007)

Hưởng thọ 54 Tuổi

Mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp 

xung quanh bằng gạch men sứ 

các màu, vữa XM mác 50.

- Trên 500 viên, DTCĐ 2-2,5m2

(DTCĐ thực tế 2,18m2) 

đ/mộ 1 2.000.000         2.000.000       6.160.000     6.160.000        2.000.000       1.500.000            13.660.000        

Tổng 18.000.000       18.000.000     55.440.000      18.000.000     -                    13.500.000          122.940.000      

2

Nguyễn 

Văn Tiến 

(Tờ 25, 

thửa 262, dt 

37,2m2)
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